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 u  n M  Xu  nTOÀ ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN M 

TỈNH SÓC TRĂNG 
__________ 

Bản án số: 57/2023/HS-ST 

Ngày: 06/12/2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M    

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu ễn T ị Ái M . 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngu ễn Hồng P ượng. 

                                          Ông Huỳn  Văn Hi p. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô T ị Tiểu Loan  – Thư ký Tòa án nhân dân  u  n 

M, tỉn  Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên 

tòa: Ông Trần T an  N ường – Kiểm sát vi n. 

Trong ngày 06 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án n ân dân  u  n M, tỉn  

Sóc Trăng xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 53/2023/TLST-HS 

ngày 14 tháng 11 năm 2023 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

53/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2023 đối với: 

- Bị cáo: Quan Thanh L (t n gọi k ác: Không có), sinh ngày 29/6/1990. 

Nơi đăng ký t ường trú: Ấp 1, t ị trấn L,  u  n L, tỉn  Sóc Trăng; C ỗ ở  i n 

nay: Số 584, đường L, k óm 4, p ường 4, t àn  p ố S, tỉn  Sóc Trăng; Quốc tịc : Vi t 

Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tín : Nam; Tôn giáo: Không; Ng ề ng i p: Mua bán; Trình 

độ  ọc vấn: 09/12; Con ông Quan Hữu D, sin  năm 1967 (C) và bà Trần T ị X, sinh 

năm 1966 (S); Vợ: Trần T ị T ú  H, sin  năm 1991; Con: 01 người (sin  năm 2022); 

An , c ị em ruột: có 03 người (lớn n ất là bị cáo; n ỏ n ất sin  năm 1997); Tiền án: 

01 tiền án, bị Tòa án n ân dân t àn  p ố S, tỉn  Sóc Trăng tu  n xử 09 t áng tù về 

“Tội trộm cắp tài sản” qu  địn  tại k oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) tại bản án số 82/2022/HS-ST ngày 13/7/2022, c ấp  àn  xong 

 ìn  p ạt ngà  14/3/2023, c ưa được xóa án tíc ; Tiền sự: Có 05 tiền sự (trong đó, bị 

Tòa án nhân dân  u  n L qu ết địn  áp dụng bi n p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ 

sở cai ng i n bắt buộc tại qu ết địn  số 03/QĐ-TA ngà  28/8/2018, t ời  ạn 24 t áng, 

c ưa được xóa tiền sự; qu ết địn  áp dụng bi n p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở 
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cai ng i n bắt buộc tại qu ết địn  số 24/QĐ-TA ngà  05/8/2020, t ời  ạn 24 t áng, 

c ưa được xóa tiền sự; bị Ủ  ban n ân dân t ị trấn L ra qu ết địn  xử p ạt vi p ạm 

 àn  c ín  số 19/QĐ-XPVPHC ngà  25/4/2022 về  àn  vi trộm cắp tài sản với mức 

tiền p ạt 2.500.000 đồng, c ưa c ấp  àn  qu ết địn ; Tòa án nhân dân  u  n L qu ết 

địn  áp dụng bi n p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng i n bắt buộc tại qu ết 

địn  số 10/QĐ-TA ngà  21/6/2023, t ời  ạn 24 t áng, c ưa được xóa tiền sự; bị công 

an  u  n L ra qu ết địn  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số 23/QĐ-XPHC ngày 03/7/2023 

về  àn  vi sử dụng trái p ép c ất ma tú  với mức tiền p ạt 1.500.000 đồng, c ưa c ấp 

hành qu ết địn . Bị cáo bị bắt quả tang và bị áp dụng bi n p áp ngăn c  n tạm giữ từ 

ngà  12/8/2023, sau đó c u ển tạm giam c o đến nay (bị cáo có m t). 

- Bị hại: Ông Hứa Min  Đ, sin  năm 1985 (vắng m t). 

Địa c ỉ:  Ấp H, t ị trấn M,  u  n M, tỉn  Sóc Trăng.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Ngu ễn T àn  N, sin  năm 1991 (có m t). 

Địa c ỉ: Số 174/71, đường 30/4, k óm 2, p ường 3, t àn  p ố S, tỉn  Sóc 

Trăng. 

Đang cai ng i n bắt buộc tại Cơ sở cai ng i n ma tú  tỉn  Sóc Trăng - Trực 

t uộc Sở Lao động – T ương bin  và X   ội tỉn  Sóc Trăng, địa c ỉ: Số 80 đường Hồ 

Nước Ngọt, k óm 2, p ường 5, t àn  p ố S, tỉn  Sóc Trăng. 

2/ Ông Dương T an  H1, sin  năm 1964 (vắng m t). 

Địa c ỉ: Số 1105, đường 30/4, k óm 1, p ường 3, t àn  p ố S, tỉn  Sóc Trăng. 

3/ Ông Lương N T, sin  năm 1985 (có m t). 

Địa c ỉ: Số 402, đường L, k óm 3, p ường 4, t àn  p ố S, tỉn  Sóc Trăng. 

- Người làm chứng:  

1/ Ông Vương K án  Q, sin  năm 1988 (vắng m t). 

Địa c ỉ:  Ấp T, t ị trấn M,  u  n M, tỉn  Sóc Trăng.  

1/ Ông Danh Hoàng T1, sin  năm 1988 (vắng m t). 

Địa c ỉ:  Ấp T, t ị trấn M,  u  n M, tỉn  Sóc Trăng.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến tại p i n tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 

Do k ông có tiền để ti u xài cá n ân và sử dụng c ất ma tú , n n vào k oảng 

09 giờ ngà  12/8/2023, Quan Thanh L đi đến c ợ M t uộc t àn  p ố S và g p Ngu ễn 

Thành N rủ N đi tìm tài sản của người k ác lấ  trộm bán lấ  tiền ti u xài và mua ma 

tú  sử dụng t ì N đồng ý. Sau đó, Quan Thanh L điều k iển xe mô tô loại xe ta  ga, 
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 i u n  n  i u SYM, số loại ENJOY, màu nâu, gắn biển số 83H7- 8559 (xe của Quan 

Thanh L) c ở Ngu ễn T àn  N ngồi p ía sau đi từ c ợ M, t àn  p ố S về  ướng t ị 

trấn M để tìm n à người dân k ông có người trông coi vào trộm tài sản. K i bị cáo L 

và N đi qua cầu T ạn  Lợi, rẽ p ải đi vào đường lộ đal t uộc Ấp T, t ị trấn M,  u  n 

M thì L và N n ìn t ấ  căn c òi của ông Hứa Min  Đ k ông có người trông coi, L và 

N t ống n ất cùng nhau vào căn c òi của ông Đ lấ  trộm tài sản. L và N dừng xe lại 

đậu gần đó rồi đi đến căn c òi t ấ  có khóa ngoài nên Ngu ễn T àn  N dùng ta  giật 

mạn  cửa c òi, làm cửa c òi bung ra, sau đó N và L đi vào b n trong c òi cùng n au 

lấ  trộm được một cái má  cắt cỏ n  n  i u Kamatsu, màu đỏ, loại 02 t ì, công xuất 

1.600 KW; 01 cái mô tưa n  n  i u Bảo Long, màu xám, loại 02 HP, sử dụng đi n 1 

p a và 01 cái  ộp giảm tốc n  n  i u Disoco GT 15, màu xan . Sau k i lấ  được tài 

sản t ì cả hai điều k iển xe đi về t àn  p ố S, khi đi đến vựa t u mua p ế li u của ông 

Dương T an  H1 (tại số 1105, đường 30/4, K óm 1, P ường 3, thàn  p ố S) thì L và 

N vào bán cái  ộp giảm tốc được số tiền 247.000 đồng. Sau đó, Quan Thanh L và 

Ngu ễn T àn  N mang cái mô tưa đến bán c o ông Lương N T (tại số 402, đường L, 

K óm 3, P ường 4, t àn  p ố S) được 250.000 đồng. Sau k i bán cái mô tưa xong thì 

cả hai đi đến một ti m c u  n t u mua, sửa c ữa má  ở cuối đường Tôn Đức T ắng 

t uộc ấp T1, xã T2,  u  n L, tỉn  Sóc Trăng bán cái má  cắt cỏ được 300.000 đồng. 

Khi bán các tài sản lấ  trộm n u tr n thì L chia cho N số tiền 397.000 đồng, còn L thì 

được 400.000 đồng. Số tiền có được L ti u xài  ết 368.000 đồng. 

Đến k oảng 14 giờ cùng ngà , Quan Thanh L một mìn  tiếp tục điều k iển xe 

mô tô biển số 83H7-8559 đến căn c òi của ông Hứa Min  Đ để tìm tài sản lấ  trộm. L 

vào chòi n ìn t ấ  có 03 cái mô tưa (trong đó gồm 02 cái n  n  i u VTC màu xám, 

loại 1,5 HP dùng để c ạ  quạt (đang được gắn cố địn  bằng ốc vít tr n nền câ  gỗ) và 

01 cái mô tưa bơm nước, n  n  i u cá sấu, màu xan , loại 01 HP). L lấ  câ  c ìa k óa 

17 có sẵn trong c òi mở từng con ốc vít ra, sau k i mở được 02 cái mô tưa xong thì L 

ôm ra từng cái bỏ vào trong bao. Sau đó, bị cáo L tiếp tục vào c òi lấ  t  m 01 câ  cưa 

gỗ và 02 câ  c ìa k óa 17 bỏ trong túi quần rồi vác 03 cái mô tưa vừa lấ  trộm được đi 

ra c ỗ đậu xe c ất l n baga xe, còn 02 cây c ìa k óa 17 và câ  cưa t ì bị cáo L bỏ vào 

trong cốp xe. Sau đó, bị cáo điều k iển xe c ạ  ra  ướng cầu T ạn  Lợi. K i vừa điều 

k iển xe đi được một đoạn t ì bị ông Hứa Min  Đ cùng người dân p át  i n bắt giữ và 

giao cho Công an t ị trấn M tiến  àn  lập bi n bản bắt người p ạm tội quả tang. Quá 

trìn  làm vi c t ì Quan Thanh L đ  t ừa n ận  àn  vi p ạm tội n ư đ  n u tr n.  

Về vật c ứng: Cơ quan cản  sát điều tra Công an  u  n M, tỉn  Sóc Trăng đ  

t u giữ vật c ứng và trao trả c o c ủ sở  ữu là ông Hứa Min  Đ gồm: 

- 01 cái mô tưa n  n  i u cá sấu, màu xan , loại 01 HP, đ  qua sử dụng. 

- 02 cái mô tưa n  n  i u VTC, màu xám loại 1,5HP, đ  qua sử dụng.  

- 01 cái mô tưa đi n n  n  i u Bảo Long, loại 02 HP, màu xám, đ  qua sử 

dụng. 

- 01 cái  ộp giảm tốc, n  n  i u DISOCO GT 15, màu xan  xám, đ  qua sử 

dụng. 

- 02 câ  c ìa k óa 17 bằng kim loại, c iều dài 21 cm, đ  qua sử dụng. 
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- 01 câ  cưa gỗ cầm ta , cán bằng n ựa màu trắng đen, c iều dài 53 cm đ  qua 

sử dụng.  

Vật c ứng của vụ án đ  t u giữ của bị cáo Quan Thanh L  i n còn quản lý 

gồm: 

- 01 c iếc xe mô tô đ  qua sử dụng gắn biển số 83H7-8559, n  n  i u SYM, số 

loại ENJOY, màu nâu, số má  VMKADA-D 110802, số k ung ADAD110802, còn 

 oạt động, trầ  xướt n iều nơi. 

- 01 cái đi n t oại di động đ  qua sử dụng n  n  i u OPPO màu vàng (đ  bị 

 ỏng). 

- 01 câ  búa t ầu, cán bằng gỗ, c iều dài 21 cm, đ  qua sử dụng. 

- 01 câ  dao  ếm bằng kim loại, c iều dài 25,5 cm, đ  qua sử dụng. 

- 01 câ  dao bấm cán bằng kim loại, c iều dài 21 cm, đ  qua sử dụng. 

- 01 cây dao Thái Lan, có quấn băng keo màu đen ở b n ngoài, c iều dài 22 cm, 

đ  qua sử dụng 

- 01 cây kềm cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 18 cm, đ  qua sử dụng. 

- 01câ  tua vít cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 23 cm, đ  qua sử dụng. 

- 01 câ  kéo cán bằng n ựa màu xan , c iều dài 19,5cm, đ  qua sử dụng. 

- 01 câ  c ìa k óa 17 bằng kim loại, c iều dài 17 cm, đ  qua sử dụng, bị rỉ sét 

n iều nơi. 

- Tiền Vi t Nam 32.000 đồng. 

Tại Bản kết luận địn  giá tài sản số: 34/KL-HĐĐGTS ngà  18/8/2023, của Hội 

đồng địn  giá tài kết luận: 

- 01 cái mô tưa n  n  i u Bảo Long, màu xám, loại 02 HP, sử dụng đi n 1 p a, 

đ  qua sử dụng, còn  oạt động, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 

550.000 đồng. 

- 01 cái giảm tốc n  n  i u Disoco GT 15, màu xan , đ  qua sử dụng, còn  oạt 

động, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 500.000 đồng. 

- 01 cái má  cắt cỏ, n  n  i u Kamatsu, màu đỏ, loại 02 t ì, công xuất 1.600 

KW, đ  qua sử dụng, còn  oạt động, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 

650.000 đồng. 

- 02 cái mô tưa có cùng n  n  i u VTC, màu xám, loại 1,5 HP, sử dụng đi n 01 

p a, đ  qua sử dụng, còn  oạt động, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 

1.100.000 đồng. 

- 01 cái mô tưa n  n  i u cá sấu, màu xan , loại 01 HP, sử dụng đi n 1 p a, đ  

qua sử dụng, còn  oạt động, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 400.000 

đồng. 

- 01 câ  cưa gỗ cầm ta  mini, cán bằng n ựa màu trắng- đen, c iều dài 53cm, 

đ  qua sử dụng, có giá trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 130.000 đồng. 

- 02 câ  c ìa k óa 17, bằng kim loại có c iều dài 21cm, đ  qua sử dụng, có giá 

trị t àn  tiền tại t ời điểm bị mất trộm là 40.000 đồng. 
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Tổng giá trị tài sản tại t ời điểm bị mất trộm vào ngà  12/8/2023 là 3.370.000 

đồng. Ri ng số tài sản do N và bị cáo L cùng lấ  trộm vào buổi sáng ngày 12/8/2023 

có giá trị là 1.700.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 54/CT-VKSMX ngày 10/11/2023 của Vi n kiểm sát n ân 

dân  u  n M, tỉn  Sóc Trăng đ  tru  tố bị cáo Quan Thanh L về “Tội trộm cắp tài sản” 

t eo qu  địn  tại điểm a, b k oản 1 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự. 

Tại p i n tòa  ôm na , bị cáo Quan Thanh L t ừa n ận bị cáo đ  02 lần t ực 

 i n  àn  vi lấ  trộm tài sản của người k ác tr n k u vực t ị trấn M,  u  n M, cụ t ể: 

Lần t ứ n ất: Vào lúc 09 giờ ngà  12/8/2023, bị cáo cùng với Ngu ễn T àn  N lấ  

trộm của ông Hứa Min  Đ 01 cái má  cắt cỏ n  n  i u Kamatsu; 01 cái mô tưa n  n 

 i u Bảo Long và 01 cái  ộp giảm tốc n  n  i u Disoco GT 15, có tổng giá trị qua 

địn  giá là 1.700.000 đồng. Lần t ứ  ai: Vào k oảng k oảng 14 giờ cùng ngà  

12/8/2023, một mìn  bị cáo L tiếp tục lấ  trộm của ông Hứa Min  Đ 03 cái mô tưa 

(trong đó gồm 02 cái n  n  i u VTC; 01 cái mô tưa bơm nước, n  n  i u cá sấu); 01 

câ  cưa gỗ cầm ta  mini, cán bằng n ựa và 02 câ  c ìa k óa 17 bằng kim loại có c iều 

dài 21cm, có tổng giá trị qua địn  giá là 1.670.000 đồng. Số tiền mà bị cáo đ   ưởng 

lợi từ vi c bán tài sản p ạm tội mà có là 400.000 đồng, bị cáo đ  ti u xài  ết 368.000 

đồng, số tiền còn lại 32.000 đồng bị Cơ quan cản  sát điều tra Công an  u  n M thu 

giữ.  

Bị  ại ông Hứa Min  Đ đ  n ận lại được tài sản 01 cái mô tưa n  n  i u cá 

sấu, màu xan , loại 01 HP, đ  qua sử dụng; 02 cái mô tưa n  n  i u VTC, màu xám 

loại 1,5HP, đ  qua sử dụng; 01 cái mô tựa đi n n  n  i u Bảo long, loại 02 HP, màu 

xám; 01 cái  ộp giảm tốc, n  n  i u DISOCO GT 15, màu xanh xám; 02 cây chìa khóa 

17 bằng kim loại, c iều dài 21cm; 01 câ  cưa gỗ cầm ta , cán bằng n ựa màu trắng 

đen, c iều dài 53cm n n k ông   u cầu bồi t ường t i t  ại. Ri ng đối với 01cái máy 

cắt cỏ c ưa t u  ồi được thì ông Đ   u cầu bị cáo bồi t ường bằng giá trị địn  giá là 

650.000 đồng.  

Đối với n ững người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan là người đ  bỏ ra để mua 

tài sản do bị cáo bán và đ  giao nộp lại tài sản c o Cơ quan điều tra là ông Danh Thanh 

H1   u cầu bị cáo bồi t ường số tiền 247.000 đồng, ông Lương N T   u cầu bị cáo bồi 

t ường số tiền 250.000 đồng. 

Tại p i n tòa, Kiểm sát vi n t ực  àn  qu ền công tố tại p i n tòa giữ ngu  n 

qu ết địn  tru  tố đối với bị cáo Quan Thanh L t eo n ư Cáo trạng và đề ng ị Hội 

đồng xét xử tu  n bố bị cáo Quan Thanh L p ạm “Tội trộm cắp tài sản”. Căn cứ điểm 

a, b k oản 1 Điều 173; điểm g k oản 1 Điều 52; điểm h, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

k oản 1 Điều 38 Bộ luật Hìn  sự: Xử p ạt bị cáo Quan Thanh L từ 02 (hai) năm đến 

02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Về xử lý vật c ứng: Áp dụng điểm a, b k oản 2; điểm a 

k oản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự tịc  t u và ti u  ủ : 01 cây búa t ầu, cán 

bằng gỗ, c iều dài 21cm, đ  qua sử dụng; 01 câ  dao  ếm bằng kim loại, c iều dài 

25,5cm, đ  qua sử dụng; 01 câ  dao bấm cán bằng kim loại, c iều dài 21cm, đ  qua sử 

dụng; 01 cây dao Thái Lan, có quấn băng keo màu đen ở b n ngoài, c iều dài 22cm, đ  
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qua sử dụng; 01 câ  kìm cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 18cm, đ  qua sử dụng; 01 

cây tua vít cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 23cm, đ  qua sử dụng; 01 câ  kéo cán 

bằng n ựa màu xan , c iều dài 19,5cm, đ  qua sử dụng; 01 cây chìa khóa 17 bằng kim 

loại, c iều dài 17cm, đ  qua sử dụng, bị rỉ sét n iều nơi; Giao trả c o bị cáo Quan 

Thanh L 01 cái đi n t oại di động đ  qua sử dụng n  n  i u OPPO màu vàng (đ  bị 

 ỏng); Đối với 01 c iếc xe mô tô đ  qua sử dụng gắn biển số 83H7-8559, n  n  i u 

SYM, số loại ENJOY, màu nâu, số má  VMKADA-D 110802, số k ung 

ADAD110802, còn  oạt động, trầ  xướt n iều nơi do k ông xác địn  được c ủ sở  ữu 

nên giao cho Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sẽ xử lý sau. Về trác  n i m dân sự: Bị 

 ại ông Hứa Min  Đ k ông   u cầu bị cáo bồi t ường t i t  ại các tài sản đ  n ận lại 

n n k ông đ t ra xem xét. G i n ận sự tự ngu  n của bị cáo đồng ý bồi t ường t i t 

 ại giá trị 01 má  cắt cỏ n  n  i u Kamatsu, màu đỏ, loại 02 t ì, công xuất 1.600 KW 

c o bị  ại ông Hứa Min  Đ số tiền 650.000 đồng, bồi t ường c o ông Danh Thanh H1 

số tiền 247.000 đồng và bồi t ường c o ông Lương N T số tiền 250.000 đồng. Đề ng ị 

Hội đồng xét xử áp dụng Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 của 

Ủ  Ban T ường Vụ Quốc Hội qu  địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và 

sử dụng án p í và l  p í Tòa án tu  n trác  n i m về án p í t eo qu  địn . 

Trong p ần lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo   u cầu Hội đồng xét xử xem 

xét giảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong  ồ sơ vụ án đ  được 

tran  tụng tại p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1] Về  àn  vi, qu ết địn  tố tụng của Cơ quan cản  sát điều tra Công an  u  n 

M, Vi n kiểm sát n ân dân  u  n M, Điều tra vi n, Kiểm sát vi n đ  t ực  i n t eo 

qu  địn  p áp luật về t ẩm qu ền, trìn  tự t ủ tục t eo qu  địn  của Bộ luật Tố tụng 

 ìn  sự. Trong quá trìn  điều tra, tru  tố và tại p i n tòa bị cáo; người có qu ền lợi, 

ng ĩa vụ li n quan k ông có ý kiến, k iếu nại  àn  vi, qu ết địn  của các cơ quan tiến 

 àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng. Do vậ , các  àn  vi, qu ết địn  của các cơ quan 

tiến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng đ  t ực  i n là  ợp p áp.  

[2] Tại p i n tòa  ôm na , bị  ại ông Hứa Min  Đ; người có qu ền lợi, ng ĩa 

vụ li n quan ông Danh Thanh H1; người làm c ứng ông Vương K án  Q, ông Danh 

Hoàng T1 đ  được Tòa án tri u tập  ợp l , n ưng vắng m t k ông lý do. Xét t ấ , tại 

giai đoạn điều tra bị  ại; người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan và n ững người làm 

c ứng có t n n u tr n đ  có lời k ai và n ững c ứng cứ đ  t u t ập, vi c vắng m t của 

 ọ k ông làm ản   ưởng đến vi c xét xử vụ án, n n Hội đồng xét xử t ống n ất căn cứ 

k oản 1 Điều 292; k oản 1 Điều 293 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự tiến  àn  xét xử vắng 

m t bị  ại; người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan và người làm c ứng nêu trên. 

Về nội dung:  

[3] Tại p i n tòa, bị cáo Quan Thanh L t ừa n ận  àn  vi p ạm tội p ù  ợp với 

lời k ai của bị cáo; các bị  ại; người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan; người làm c ứng 
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và các tìn  tiết k ác của vụ án n n Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do không có 

tiền để ti u xài và mua ma tú  sử dụng nên vào ngày 12/8/2023, bị cáo Quan Thanh L 

đ  02 lần t ực  i n  àn  vi lén lút lấ  trộm tài sản của ông Hứa Min  Đ, cụ t ể n ư 

sau: Lần t ứ n ất: Vào lúc 09 giờ ngà  12/8/2023, bị cáo cùng với Ngu ễn T àn  N 

lấ  trộm của ông Hứa Min  Đ 01 cái má  cắt cỏ n  n  i u Kamatsu, màu đỏ; 01 cái 

mô tưa n  n  i u Bảo Long, màu xám và 01 cái  ộp giảm tốc n  n  i u Disoco GT 15 

có tổng giá trị qua địn  giá là 1.700.000 đồng. Lần t ứ  ai: Vào k oảng 14 giờ cùng 

ngày 12/8/2023, một mìn  bị cáo L tiếp tục lấ  trộm của ông Hứa Min  Đ 03 cái mô 

tưa (trong đó gồm 02 cái n  n  i u VTC dùng để c ạ  quạt; 01 cái mô tưa bơm nước, 

n  n  i u cá sấu); 01 câ  cưa gỗ cầm tay mini và 02 cây chìa khóa 17 bằng kim loại có 

c iều dài 21cm có tổng giá trị qua địn  giá là 1.670.000 đồng. Số tiền mà bị cáo đ  

 ưởng lợi từ vi c bán tài sản p ạm tội mà có là 400.000 đồng và chia cho Ngu ễn 

Thành N số tiền 397.000 đồng. 

 [4] Hàn  vi n u tr n của bị cáo Quan Thanh L đủ  ếu tố cấu thành “Tội trộm 

cắp tài sản” t eo qu  địn  tại điểm a, b k oản 1 Điều 173 của Bộ luật Hìn  sự. Do đó, 

Cáo trạng số 54/CT-VKSMX ngày 10/11/2023 của Vi n kiểm sát n ân dân  u  n M, 

tỉn  Sóc Trăng đ  tru  tố bị cáo Quan Thanh L về “Tội trộm cắp tài sản” t eo điểm a, b 

k oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng p áp 

luật, Hội đồng xét xử c ấp n ận. 

[5] Xét về  àn  vi p ạm tội của bị cáo Quan Thanh L là ngu   iểm c o x   ội, 

bị cáo đ  n iều lần xâm p ạm đến qu ền sở  ữu  ợp p áp về tài sản của bị  ại một 

các  trái p áp luật. Ngoài ra, bản t ân bị cáo có tiền án về tội trộm cắp tài sản c ưa 

được xóa án tíc  và có tiền sự về  àn  vi trộm cắp c ưa được xóa tiền sự. N ưng đến 

ngà  12/8/2023 bị cáo tiếp tục n iều lần lấ  trộm tài sản của người k ác. Do đó, cần 

p ải xử lý bị cáo ng i m trước p áp luật, n ằm để răn đe, giáo dục và p òng c ống tội 

p ạm.  

[6] Về tìn  tiết tăng n ng trác  n i m  ìn  sự: Bị cáo p ải c ịu 01 tìn  tiết tăng 

n ng trác  n i m  ìn  sự là p ạm tội 02 lần trở l n t eo điểm g k oản 1 Điều 52 Bộ 

luật  ìn  sự. 

[7] Về tìn  tiết giảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự: Xét bị cáo Quan Thanh L  đ  

t àn  k ẩn k ai báo về  àn  vi p ạm tội; một số tài sản bị cáo lấ  trộm đ  được thu 

 ồi kịp t ời trả lại c o bị  ại n n t uộc trường  ợp p ạm tội n ưng gâ  t i t  ại k ông 

lớn. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét các tìn  tiết giảm n ẹ nêu trên c o bị cáo theo 

quy địn  tại điểm  , s k oản 1, 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự để giảm n ẹ một p ần  ìn  

p ạt c o bị cáo. 

[8] Về trác  n i m dân sự: Bị  ại ông Hứa Min  Đ k ông   u cầu bị cáo bồi 

t ường t i t  ại đối với các tài sản bị lấ  trộm n ưng đ  t u  ồi được n n k ông đ t ra 

xem xét. Ri ng đối với 01 má  cắt cỏ c ưa t u  ồi được t ì bị  ại   u cầu bồi t ường 

bằng giá trị địn  giá là 650.000 đồng. Đối với người có qu ền lợi, ng ĩa vụ liên quan 

ông Dương T an  H1 đ  tự ngu  n giao nộp lại c o Cơ quan điều tra 01 cái  ộp giảm 

tốc n  n  i u Disoco GT 15, màu xan  n ưng   u cầu bị cáo bồi t ường số tiền 
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247.000 đồng; ông Lương N T đ  tự ngu  n giao nộp lại c o Cơ quan điều tra 01 cái 

mô tưa n  n  i u Bảo Long, màu xám n ưng   u cầu bị cáo bồi t ường số tiền 

250.000 đồng.  

Tại p i n tòa, bị cáo Quan Thanh L tự ngu  n c ịu trác  n i m bồi t ường 

t i t  ại t eo   u cầu của bị  ại và n ững người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan n u 

trên, k ông   u cầu Ngu ễn T àn  N cùng li n đới trác  n i m bồi t ường. Nên Hội 

đồng xét xử t ống n ất g i n ận sự tự ngu  n của bị cáo, buộc bị cáo có ng ĩa vụ bồi 

t ường t i t  ại c o ông Hứa Min  Đ số tiền 650.000 đồng,  oàn trả c o ông Dương 

Thanh H1 số tiền 247.000 đồng và  oàn trả c o ông Lương N T số tiền 250.000 đồng.  

[9] Về xử lý vật c ứng: Áp dụng điểm a, b k oản 2; điểm a k oản 3 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng  ìn  sự: 

- Tịc  t u và ti u  ủ : 01 (một) câ  búa t ầu, cán bằng gỗ, c iều dài 21cm, đ  

qua sử dụng; 01 (một) câ  dao  ếm bằng kim loại, c iều dài 25,5cm, đ  qua sử dụng; 

01 (một) câ  dao bấm cán bằng kim loại, c iều dài 21cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  

dao Thái Lan, có quấn băng keo màu đen ở b n ngoài, c iều dài 22cm, đ  qua sử dụng; 

01 (một) câ  kềm cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 18cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) 

cây tua vít cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 23cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  kéo 

cán bằng n ựa màu xan , c iều dài 19,5cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  c ìa k óa 17 

bằng kim loại, c iều dài 17cm, đ  qua sử dụng, bị rỉ sét n iều nơi;  

- Đối với  01 (một) c iếc xe mô tô đ  qua sử dụng gắn biển số 83H7-8559, 

n  n  i u SYM, số loại ENJOY, màu nâu, số má  VMKADA-D 110802, số k ung 

ADAD110802, còn  oạt động, trầ  xướt n iều nơi do k ông xác địn  được c ủ sở  ữu 

n n cần giao c o Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau. 

- 01 (một) cái đi n t oại di động đ  qua sử dụng n  n  i u OPPO màu vàng (đ  

bị  ỏng) k ông p ải là p ương ti n, công cụ p ạm tội n n giao trả c o bị cáo Quan 

Thanh L. 

- Đối với số tiền bị cáo  ưởng lợi bất c ín  từ vi c bán tài sản lấ  trộm mà có 

32.000 đồng tịc  t u, nộp ngân sác  n à nước. 

[10] Đối với người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan Ngu ễn T àn  N có hành 

vi cùng bị cáo Quan Thanh L trộm cắp tài sản của người k ác. Tuy n i n, lần trộm cắp 

tài sản của Ngu ễn T àn  N có giá trị qua địn  giá là 1.700.000 đồng c ưa đủ địn  

lượng, ngoài ra k ông t uộc các trường  ợp k ác qu  địn  tại Điều 173 Bộ luật  ìn  

sự, n n Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  u  n M k ông đ t ra xem xét với vai trò 

đồng p ạm mà qu ết địn  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  về  àn  vi trộm cắp tài sản là có 

căn cứ. 

[11] Đối với người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan ông Danh Thanh H1, ông 

Lương N T có  àn  vi mua tài sản do bị cáo Quan Thanh L trộm cắp mà có. Tuy nhiên, 

k i mua tài sản trên thì ông Danh Thanh H1 và ông Lương N T không biết đâ  là tài 

sản do bị cáo trộm cắp mà có n n c ưa đủ căn cứ xem xét xử lý ông Danh Thanh H1 và 

ông Lương N T về  àn  vi “Ti u t ụ tài sản do người k ác p ạm tội mà có”. 
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[12] Lời đề ng ị của vị Kiểm sát vi n t ực  àn  qu ền công tố tại p iên toà 

hôm nay là có căn cứ Hội đồng xét xử c ấp n ận. 

[13] Về án p í: Bị cáo là người bị kết án n n p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm 

và c ịu án p í dân sự sơ t ẩm t eo qu  địn  tại k oản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng 

 ìn  sự; điểm a, c k oản 1 Điều 23 Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH ngà  30 t áng 

12 năm 2016 của Ủ  ban T ường vụ Quốc  ội về án p í và l  p í Tòa án.  

Vì các lẽ tr n: 

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n bố: Bị cáo Quan Thanh L p ạm “Tội trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm a, b k oản 1 Điều 173; điểm g k oản 1 Điều 52; điểm  , s k oản 1, 

2 Điều 51; k oản 1 Điều 38 Bộ luật Hìn  sự. 

Căn cứ k oản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng  ìn  sự; điểm a, c k oản 1 Điều 

23 Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 của Ủ  Ban T ường Vụ 

Quốc Hội qu  địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và l  

phí Tòa án. 

Căn cứ Điều 584, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

Tu  n xử: 

[1] Xử p ạt: Bị cáo Quan Thanh L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. T ời  ạn 

c ấp  àn   ìn  p ạt tính từ ngà  12/8/2023. 

[2] Về trác  n i m dân sự:  

- Buộc bị cáo Quan Thanh L có ng ĩa vụ bồi t ường t i t  ại cho ông Hứa 

Min  Đ số tiền 650.000 đồng;  oàn trả c o ông Danh Thanh H1 số tiền 247.000 đồng 

và  oàn trả c o ông Lương N T số tiền 250.000 đồng. 

Kể từ ngà  bản án có  i u lực p áp luật và ông Hứa Min  Đ, ông Dương 

Thanh H1, ông Lương N T có đơn   u cầu t i  àn  án mà bị cáo Quan Thanh L c ậm 

trả số tiền n u tr n c o ông Hứa Min  Đ, ông Dương T an  H1, ông Lương N T, t ì bị 

cáo L p ải trả t  m tiền l i đối với số tiền trả c ậm t eo mức l i suất qu  địn  tại 

k oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với t ời gian c ậm trả tại t ời 

điểm t an  toán. 

[3] Về xử lý vật c ứng: Áp dụng điểm a, b k oản 2; điểm a k oản 3 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng  ìn  sự:  

- Tịc  t u, nộp ngân sác  n à nước số tiền 32.000 đồng. 

- Tịc  t u và ti u  ủ  01 (một) câ  búa t ầu, cán bằng gỗ, c iều dài 21cm, đ  

qua sử dụng; 01 (một) câ  dao  ếm bằng kim loại, c iều dài 25,5cm, đ  qua sử dụng; 

01 (một) câ  dao bấm cán bằng kim loại, c iều dài 21cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) cây 

dao Thái Lan, có quấn băng keo màu đen ở b n ngoài, c iều dài 22cm, đ  qua sử dụng; 

01 (một) câ  kìm cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 18cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  

tua vít cán bằng n ựa màu đỏ, c iều dài 23cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  kéo cán 
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bằng n ựa màu xan , c iều dài 19,5cm, đ  qua sử dụng; 01 (một) câ  c ìa k óa 17 

bằng kim loại, c iều dài 17cm, đ  qua sử dụng, bị rỉ sét n iều nơi. 

- Giao trả c o bị cáo Quan Thanh L: 01 (một) cái đi n t oại di động đ  qua sử 

dụng n  n  i u OPPO màu vàng (đ  bị  ỏng). 

- Giao cho Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  u  n M 01 (một) c iếc xe mô 

tô đ  qua sử dụng gắn biển số 83H7-8559, n  n  i u SYM, số loại ENJOY, màu nâu, 

số má  VMKADA-D 110802, số k ung ADAD110802, còn  oạt động, trầ  xướt n iều 

nơi dụng để xác min  làm rõ, k i nào có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau. 

[4] Về án p í sơ t ẩm: Bị cáo Quan Thanh L p ải c ịu 200.000 đồng án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm và p ải c ịu 300.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. Nộp tại C i cục T i 

hành án  u  n M. 

[5] Bị cáo; bị  ại; người có qu ền lợi, ng ĩa vụ li n quan có qu ền k áng cáo 

bản án trong t ời  ạn 15 ngà  kể từ ngà  tu  n án (đối với người vắng m t tại p i n 

tòa t ì t ời  ạn k áng cáo được tín  kể từ ngà  n ận được bản án  o c bản án được 

ni m  ết công k ai tại ủ  ban n ân dân nơi cư trú) để   u cầu Toà án n ân dân tỉn  

Sóc Trăng xét xử lại t eo trìn  tự t ủ tục p úc t ẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trường  ợp bản án được t i  àn  t eo qu  địn  tại điều 2 Luật t i  àn  án dân 

sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự có qu ền t oả 

t uận t i  àn  án, qu ền   u cầu t i  àn  án, tự ngu  n t i  àn  án  o c bị cưỡng c ế 

t i  àn  án t eo qu  địn  tại các điều 6,7, 7a và 9 Luật t i  àn  án dân sự, t ời  i u t i 

 àn  án được t ực  i n t eo qu  địn  tại điều 30 luật t i  àn  án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                          
- TAND tỉn  Sóc Trăng;                                                             
- VKSND tỉn  Sóc Trăng;   

- Sở Tư p áp tỉn  Sóc Trăng; 

- Công an tỉn  Sóc Trăng;                                                                                  
- VKSND  u  n M; 

- THA  u  n M; 

- CQ CSĐT-CA  u  n M;                                                            
- Bị cáo; Bị  ại; Người có qu ền lợi,                                                       

   ng ĩa vụ li n quan.  

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Thị Ái Mỹ 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lâm Thị Tám       Huỳnh Thị Cẩm Hồng                    Nguyễn Thị Ái Mỹ 

 

 

 

 

 


